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Bài 1
ÁO BÉ TRAI CĂN BẢN

· Mục đích : Học sinh biết kỹ thuật thiết kế áo bé trai căn bản.

· Yêu cầu : Học sinh hiểu và thiết kế đúng.

I. CÁCH  ĐO :

· Ngang vai : Từ đầu vai trái sang  đầu vai phải.  

· Dài áo : Từ đốt sống cổ thứ 7qua khỏi mông, dài hoặc ngắn hơn tùy ý.    

· Dài tay : 

Tay dài : Từ đầu vai đến mắt cá tay.                                                        

Tay ngắn : Từ đầu vai đến giữa bắp tay.

· Rộng tay : - Tay dài : Chụm năm ngón tay lại đo vòng quanh bắp tay. 

        - Tay ngắn : Đo vòng bắp tay. 

· Vòng cổ : Đo vòng quanh chân cổ vừa sát.  

· Vòng ngực : Đo quanh ngực nơi to nhất, đo vừa không quá sát.   

· Vòng mông : Đo quanh mông nơi to nhất.
II. VẬT LIỆU:

Áo sơ mi bé trai thường được may bằng vải kate, được dệt từ sợi bông – lanh có pha sợi Polyeste, có nhiều màu sắc hay sọc caro khác nhau. Với trẻ em nên dùng những màu sáng: xanh nhạt, trắng, hồng, …… Nên sử dụng vải được dệt từ sợi thiên nhiên.
III. BẢNG NI MẪU :
	Ký Hiệu
	6T
	8T
	11T
	15T

	Dài áo
	49 cm
	54 cm
	64 cm
	68 cm

	Ngang vai
	32 cm
	32 cm
	36 ( 38 cm
	40 cm

	Vòng cổ
	27 cm
	30 cm
	32 cm
	34 cm

	Vòng ngực
	62 cm
	64 cm
	76 cm
	80 cm

	Dài tay ngắn
	17 cm
	18 cm
	22 cm
	24 cm

	Dài tay dài
	27 cm
	28 cm
	30 cm
	34 cm


IV. TÍNH VẢI :

Khổ vải 1.2 m . Cần 1 dài áo + 1 dài tay + 10 cm

V. CÁCH VẼ VÀ CẮT VẢI :

1) THÂN TRƯỚC :  Từ biên đo vào 3 cm làm nẹp, 1.5 cm khuy nút. Từ đầu vải phía tay trái đo xuống 1.5 cm chừa đường may, vải mặt trái, biên quay về phía người cắt.
- AB 
:  Số đo – 2cm (chồm vai).
- AA 1 :
:  Vào cổ trước  = 1/6 Cổ.
- A 1A2 
:  Hạ cổ = 1/6  Cổ + 1 cm.

- AC 
:  Ngang vai  =   1/ 2 Vai  -  0,5 cm.
- CC1  
:  Hạ vai  =1/10 Vai + 0,5 cm.
- AD 
:  Hạ nách  = 1/4  Ngực.

- DN 
:  Ngang ngực  =  1/4  Ngực + 2,5 ( 3,5 cm.
- Vào nách: 1,5 ( 2 cm.

- BM 
:  Ngang mông  =  Ngang ngực.
- BB1  
:  Sa vạt  =  2 cm


- Giảm lai áo 1 cm.


- Giảm sườn áo 0.5 (1 cm.
2) THÂN SAU :   Từ mép vải  đo vào   1/4  ngực + 3 cm  + 1.5 cm chừa đường may. Vải mặt trái, sóng vải xếp đôi quay về phía người cắt.
- AB 
:  Số đo + 2 cm (chồm vai).
- AA 1 
:  Vào cổ sau = 1/6 Cổ + 1 cm.

- A 1A2 
:  Hạ cổ =  Chồm vai  + 1 cm.

- AC 
:  Ngang vai  =   1/ 2 Vai  +  0.5 cm.

- CC1  
:  Hạ vai  = 1/10 Vai. 

- AD 
:  Hạ nách  = 1/4  Ngực  + 4 cm.

- Vào nách: 1,5 cm.

- DN 
:  Ngang ngực  =  1/4  Ngực + 2,5 ( 3,5 cm.
- BM 
:  Ngang mông  =  Ngang ngực .

- Giảm lai áo 1 cm. 
- Giảm sườn áo 0.5( 1 cm.
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3) TAY ÁO :

- AB 
:  Dài tay ( tay dài )  =  Số đo – 4 cm (Manchette).

- AB1 
:  Dài tay ( tay ngắn )  =  Số đo. 

- AC 
:  Ngang tay  =   1/4  Ngực. 

- CD 
:  Hạ nách tay  =  1/10   Ngực.

- AA1 
:  2 cm.

- BL 
:  1/2   Cửa tay  + 2( 3 cm. 

- B​1L1 :  AC ( ngang tay ) - 3 cm. 

- Giảm lai tay ngắn 1 cm, giảm sườn tay 0.5(1 cm.
4)  TRỤ TAY
- Xẻ trụ tay (tay sau).

- O là điểm giữa BL.

- OP  =  6 cm.

· Thép tay :  

- ab : dài thép tay  =  9 cm; ac =  4 cm;  bd = 3  

- dn  =  6 cm   ;  nn1  =  0.5 cm

5)  BÂU DAN TON




- AB 
:  Dài bâu 
=   1/2  vòng cổ đo trên áo – đầu ve.

- A2 A3 
: đầu ve 
= 2 cm.

- AC 
:  To bản bâu  
=   5  ( 6cm. 

- BB1
:   1.5 cm  .   DD1 =  2cm.  

- AA1 
:  2cm.

Nẹp ve :  Vẽ lại theo vòng cổ áo

- A1a =  4 cm  ;  nn1 =  4 cm.

- an1 :  Giảm  0.5( 1 cm.

6)  BÂU TENANT

- AB :  Dài chân bâu =   1/2  vòng cổ trên áo

- AC :  To bản bâu  =  2.5 cm ;  B1D  = 1.8 cm  ;  DD1 = 0.5 cm

- BB1 = 0.5 cm  ; D1D2 = 1.5 cm

- CC1:  To bản lá bâu =  To bản bâu + 0.5 cm


7)  MANCHETTE 

- AB :  Dài manchette  
=  rộng tay  +  1 cm (gài nút).
- AC : to bản manchette  =  4 cm.
8) TÚI ÁO

- AB :  Miệng túi  =  1/3  vòng cổ - 1 cm.

- AC :  Dài túi  =  miệng túi  + 1 cm.

- CD :  Đáy túi  =  miệng túi  + 0.5 cm. 

- BB1 =  DD1 =  0.5 cm.

· Vị trí gắn túi :  

Thân trước bên trái người mặc, từ vai xuống  1/2  vòng cổ, 
cách nẹp áo 4(5 cm.

9) CÁCH CẮT 

 
Cắt chừa đường may xung quanh 1 cm, lai chừa tuỳ ý.

VI. QUY TRÌNH MAY :


1.
Ráp vai trước vào vai sau.
2.
May lai tay.

3.
May tay vào áo.
4.
May cổ áo vào thân.

5.
Ráp sườn tay sườn áo.
6.
May lai.

7.
Làm khuy, kết nút.

Câu hỏi

· Thiết kế áo bé trai căn bản bâu Danton ?

· Thiết kế áo bé trai căn bản bâu Tenant ?

· Với số đo sau: 

Dài áo :  50 cm.

Ngang vai : 30 cm.

Dài tay : Tay dài 
:  34 cm.

Tay ngắn 
:  14 cm.

Rộng tay :  20 cm ; Rộng tay : 10 cm.

Vòng cổ :  30 cm.

Vòng ngực :  60 cm.
Bài 2

QUẦN SHORT -  QUẦN SHORT CÓ

YẾM BÉ TRAI  LUỒN THUN

· Mục đích : Học sinh biết kỹ thuật thiết kế quần Short – quần Short có yếm  bé trai.
· Yêu cầu : Học sinh hiểu và thiết kế đúng

I. CÁCH  ĐO :

· Dài quần : Đo từ eo xuống đến đùi (tùy ý).    

· Vòng eo : Đo vòng quanh thắt lưng.   

· Vòng mông : Đo vòng quanh mông nơi to nhất.

II. NI MẪU :

· Dài quần     :  22 cm.

- Vòng eo       :  54 cm.

· Vòng mông : 56 cm.

III. TÍNH VẢI :

Khổ vải  0.9 m và 1.2 m: Cần 1 dài quần + 10 cm.

IV. CÁCH VẼ VÀ CẮT VẢI :

1) THÂN TRƯỚC :   Xếp 2 biên trùng nhau. biên ở tay phải người cắt, từ biên đo vào 1.5 cm chừa đường may, và bắt đầu vẽ.
- AB :  Dài quần = Số đo. 

- AC :  Hạ đáy  =   1/ 4 Mông  +  4 (5 cm.
- CD :  Ngang mông  = 1/ 4 Mông  +  5 (6 cm.
- I là điểm giữa của CD ; AO = CI . Nối OI là đường chính trung của quần.
- DD1  :  Vào đáy  =  3 cm.
- AA1   =  1 cm . A1 E : Ngang eo =  1/ 4 Eo  +  2 (xếp plis).
· Vẽ vòng đáy trước:

- Nối  D1 &  E . Chia  D1 &  E  thành 3 đọan.
- Nối  D và điểm  1/ 3  dưới của  D1 E gọi là F.
- Nối  điểm  giữa  D F với  D1.
· Vẽ đường sườn:
- BK // = CD . BB1 = 1 cm.  KK1= 1.5 cm. CC1 = 0.5 cm. Nối  DK1 và C1 B1 .
- Chia AC  ra thành 3 đoạn , nối A1 và đoạn  2/ 3  trên vẽ cong ra 0.5 cm.
· Vẽ plis:
- OO1   = 8 cm . O là điểm giữa đo ra 1 cm và nối với O1.
- Lai  2.5 cm . từ A đo xuống  2 cm chừa nẹp lưng.
2) THÂN SAU :  Đặt thân trước lên vải còn lại và lấy dấu đường ngang eo, ngang mông , ngang ống bắt đầu vẽ thân sau 

- ab :  Dài quần = Số đo. 

- ac :  Hạ đáy  =  Hạ đáy trước  + 1 cm.
- cd :  Ngang mông  = Ngang mông trước +  4 cm.
- dd1  
:  Vào đáy  =  =  1/ 10 Mông.
- E 1E2 :  Dong lưng thân sau  = 1 cm.
- aA2  =  2 cm

- E2A2 
:  Ngang eo  =  1/ 4 Mông  + 2 cm.
- bb1   =  1 cm . KK2  = 1 cm, K1K2  = 1.5 cm.



3) TÚI ĐẮP :

- AB’ :  Dài túi  =  Hạ đáy  – 1 cm  = CD.
- AC 
:  Ngang túi  =  A1O trên thân trước. 

- CE   =  4 cm . BF  =   1/3  AB.
- Nối EF vẽ cong ở giữa 1.5 cm.
4)  NẸP LƯNG :
- AB : Dài nẹp lưng =   1/2   Vòng eo  + 2 ( 2.5 cm

- AC : 4 cm ( chừa nẹp lưng x 2) 


· Quần Short có yếm quần :  giống quần Short thêm phần yếm.
5) YẾM QUẦN :  

- AY :  Dài yếm  =  8 cm ; AA1 =  3 cm. 

- Yc  = 7.5 cm  ; BC  =  2 cm.

6) CÁCH CẮT: 

Sườn cắt chừa đường may  1.5 cm, lưng và vòng đáy chưà 1 cm.
V. QUY TRÌNH MAY :

· May viền miệng túi ( viền dẹp ) , may túi vào thân trước.

· May baggette.

· Ráp vòng đáy thân trước, may lưng sườn , gắn pass trang trí.

· Ráp vòng đáy thân sau.

· May  thun lưng , lên lai.

Câu hỏi:
· Thiết kế quần Short bé trai ?

· Thiết kế quần Short bé trai  có yếm, với số đo như sau: 

Dài áo 
:  22 cm.

Vòng eo 
:  54 cm.

Vòng mông 
:  56 cm.

Bài 3

QUẦN ĐÙI THỂ THAO

· Muïc ñích : Hoïc sinh bieát kyõ thuaät thieát keá quaàn ñuøi theå thao.

· Yeâu caàu : Hoïc sinh hieåu vaø thieát keá ñuùng.

I. CÁCH  ĐO :

· Vòng eo 
: Đo vòng quanh thắt lưng.   

· Vòng mông 
: Đo vòng quanh mông nơi to nhất.  

· Vòng đùi 
: Đo xung đùi .

II. NI MẪU :

· Vòng eo      :  76 cm.

· Vòng mông :   88  cm.

III. TÍNH VẢI :

· Khổ vải  0.9 m:
  
Cần 2 dài quần + 10 cm.

· Khổ vải 1.2 m  và 1.6 m: 
Cần 1 dài quần + 10 cm.

IV. CÁCH VẼ VÀ CẮT VẢI :

1) THÂN QUẦN :   
· AB :  Dài quần  =  Số đo  =  Hạ đáy  =   1/ 4 Mông  +  1/ 10  Mông.  

· AE :  Ngang  eo  = 1/ 4 Mông  + 3 ( 5 cm.

· BD  =  1/ 4 Mông  + 4 ( 6 cm.

· DC   =  5 ( 7 cm. 
· Lưng   =   4 cm.

2) MIẾNG ĐÁY HÌNH THOI :   

ab   =  2/10 Mông  + 2 cm.

· cd   =  1/10 Mông  + 2 cm.
3) CÁCH CẮT: 

· Sườn cắt chừa đường may  1.5 cm, lưng  chưà 0.5 cm.

V. QUY TRÌNH MAY :

· May ráp đáy 



- May lưng quần

· May đáp đáy



- May lai quần

· Ráp hông quần 

Câu hỏi

· Thiết kế quần đùi thể thao nam, tỉ lệ 1:4, 1:1.

Với số đo như sau: 

Vòng eo 
:  76 cm.

Vòng mông :   88  cm.

Bài 4

ÁO SƠ MI NAM CĂN BẢN BÂU TENANT

· Mục đích : Học sinh biết kỹ thuật thiết kế áo sơmi nam cơ bản.

· Yêu cầu 
: Học sinh hiểu và thiết kế đúng.

I. CÁCH  ĐO :

· Ngang vai : Từ đầu vai trái sang  đầu vai phải.  

· Dài áo : Từ đốt sống cổ thứ 7qua khỏi mông, dài hoặc ngắn hơn tùy ý.    

· Dài tay : 

Tay dài : Từ đầu vai đến mắt cá tay.                                                        

Tay ngắn : Từ đầu vai đến giữa bắp tay.

· Rộng tay : - Tay dài : Chụm năm ngón tay lại đo vòng quanh bắp tay. 

        - Tay ngắn : Đo vòng bắp tay. 

· Vòng cổ : Đo vòng quanh chân cổ vừa sát.  

· Vòng ngực : Đo quanh ngực nơi to nhất, đo vừa không quá sát.   

· Vòng mông : Đo quanh mông nơi to nhất.
II. NI MẪU :


- Dài áo
:
70 cm.
- Ngang vai
:
42 cm.

- Dài tay :


Tay dài 
:  60 cm.


Tay ngắn :  26 cm.


- Rộng tay
:
26 cm.
- Cửa tay
:
13 cm.

- Vòng cổ 
:  
37 cm.
- Vòng ngực 
:  
84 cm. 

III. TÍNH VẢI :

Khổ vải  0.9 m  và 1.2 m
: Cần 2(dài áo + lai + đường may) + 1 dài tay + đường may.
Khổ 1.4 ( 1.6 m            :
Cần 1 dài áo  + 1 dài tay + đường may + đường may.
IV. CÁCH VẼ VÀ CẮT VẢI :

1) THÂN TRƯỚC :  Từ biên đo vào 3.5 cm làm nẹp. 1.5 cm khuy nút. Từ đầu vải phía tay trái đo xuống 1.5 cm chừa đường may. Vải mặt trái, biên quay về phía người cắt. 
- AB 
:  Số đo –  chồm vai (3 cm).
- AC 
:  Ngang vai  =   1/ 2 Vai  - 1 cm.
- AA 1 ::  Vào cổ trước  = 1/6 cổ – 1 cm.
- A A2 :  Hạ cổ =  1/6  cổ + 1 ( 2  cm.
- CC1  
:  Hạ vai  = 1/10 Vai + 1.5 ( 2 cm.
- AD 
:  Hạ nách  = 1/4  Ngực + 1 cm.
- DN 
:  Ngang ngực  =  1/4  Ngực + 4( 6 cm.
- BM 
:  Ngang mông  =  Ngang ngực.
- BB1  
:  Sa vạt  =  2 cm.
- Giảm lai áo 1 cm .

- Giảm sườn áo 0.5 ( 1 cm.
2) THÂN SAU : Đo từ mép vải  đo vào 1/4  ngực + 3 cm (4 cm)+1.5 cm chừa đường may, vải mặt trái, sóng vải xếp đôi quay về phía người cắt.
- AB 
:  Số đo +  chồm vai (3 cm)

- AC 
:  Ngang vai  =   1/ 2 Vai + 2 cm.
- AA 1 ::  Vào cổ sau  = 1/6 Cổ + 1,5 cm.
- AA2 
:  Hạ cổ =  Chồm vai (3 cm)  + 1 cm

- CC1  
:  Hạ vai  =  4 cm.             
- AD 
:  Hạ nách  = 1/4  Ngực  + 7 cm.
- DN 
:  Ngang ngực  =  Ngang ngực TT.

- BM 
:  Ngang mông  =  Ngang ngực.
- Giảm lai áo 1 cm. 
- Giảm sườn áo 0.5( 1 cm.


3)   TAY ÁO :   Từ mép vải đo vào  1/4  ngực + 2 cm + 1.5 cm chừa đường may, xếp đôi vải ,  sóng vải xếp đôi quay về phía người cắt.   
- AB 
:  Dài tay (tay dài)  
=  Số đo – 5 cm (Manchette).
- AB1 
:  Dài tay (tay ngắn) =  Số đo. 

- AC 
:  Ngang tay  
=   1/4  Ngực  + 1 cm. 

- CD 
:  Hạ nách tay  
=  1/10   Ngực + 2 ( 3 cm.  

- B1L1 
: Cửa tay (tay ngắn) =  AC   -  3 cm.
- BL 
:  Cửa tay (tay dài)  
=  Cửa tay + 1,5 cm cài nút  +  2 cm.
- Giảm lai  1 cm (tay ngắn).
- Giảm lai  0.5 cm (tay dài).
- Giảm sườn tay dài 0.5(1 cm.
4) TRỤ TAY :

- Xẽ trụ tay ( tay sau ) .  O là điểm giữa BL .  OP  =  9 cm

Thép tay   

- ab : dài thét tay  =  16 cm  ; ac =  6 cm  ;  bd  =  4 cm  

- dn  =  9 cm   ;  nn1  =  1 cm

5) MANCHETTE 

- AB :  Dài manchette  
=  ½ Rộng tay + 1,5 cm (gài nút) . 

- AC : To bản manchette  =  5 cm

6) TÚI ÁO :

- AB :  Miệng túi  
=  1/4  Vai  + 1 cm

- AC :  Dài túi  
=  Miệng túi  + 1.5 cm

- CD :  Đáy túi  
= Miệng túi + 0.5( 1 cm 

- BB1 = DD1 
= 0.5 cm

- Vị trí gắn túi: Thân trước bên trái người mặc, từ vai xuống  1/2  Vòng cổ + 0.5 cm, 
cách nẹp áo  5( 6  cm .

7) BÂU ÁO :

- AB :  Dài bâu =   1/2  vòng cổ  trên áo

- A1C : To bản bâu  = 2.5 cm  ;  AA1 =  BB 1 =  PP1  = 0.5 cm

- CE : To bản lá bâu  =  To bản bâu + 0.5 cm

8) CÁCH CẮT :

Cắt chừa đường may xung quanh 1 cm.

Lai chừa tùy ý. 

V. QUY TRÌNH MAY :

· May túi vào thân trước bên trái.      
-  Tra tay áo. 

· May cầu vai vào thân sau.            
  -  Ráp sườn.
· May ráp vai.                                 
  -  May bâu áo.
· May ráp sườn.                              
  -  Tra bâu áo.
· May trụ tay.

-  May lai.


· May  manchette tay.                      
  -  Làm khuy, kết nút.


· Tra  manchette tay.







Câu hỏi

· Thiết kế áo sơ mi nam căn bản, tay ngắn, đô ngang ?

· Thiết kế áo sơ mi nam căn bản, tay dài, đô nhọn. 

· Số đo như sau

Dài áo 
:  70 cm

Ngang vai 
: 40 cm

Dài tay : 

Tay dài 
:  58 cm.







    

Tay ngắn 
:  26 cm.

Rộng tay 
:  26 cm.

Cửa tay 
: 13 cm.

Vòng cổ 
:  37 cm.

Vòng ngực 
:  84 cm.
Baøi  5

CÁC KIỂU ĐÔ ÁO VÀ TÚI ÁO

1. ĐÔ ÁO

· ĐÔ NGANG

· ĐÔ NHỌN

2. TÚI ÁO




Bài 6
ÁO BẢO HỘ LAO ĐỘNG

· Mục đích 
: Học sinh biết kỹ thuật thiết kế áo bảo hộ lao động.

· Yêu cầu 
: Học sinh hiểu và thiết kế đúng.

I. CÁCH  ĐO :

· Ngang vai : Từ vai đầu trái sang  đầu vai phải.  

· Dài áo : Từ xương ót đến qua thắt lưng 10 (15 cm.                                            

· Dài tay : Từ đầu vai đến mắt cá tay  3 ( 5 cm.                                         

· Nắm tay : Chụm năm ngón tay lại  đo vòng quanh bắp tay.  

· Vòng cổ : Đo vòng quanh chân cổ. 

· Vòng ngực : Đo vòng quanh ngực nơi to nhất.

· Vòng mông : Đo vòng quanh mông nơi to nhất.
II. NI MẪU :


- Dài áo 
:  
65 cm.
- Rộng tay
:  
26 cm.
- Ngang vai
: 
42 cm.


- Cửa tay 
: 
13 cm.
- Dài tay
: 
60 cm.
- Vòng ngực 
:  
84 cm.

- Vòng cổ 
:  
37 cm.





   
III. TÍNH VẢI :

- Khổ vải  0.9 m : cần 2 dài áo + 1 dài tay + 10 cm.

- Khổ 1.2 m : cần 1 dài áo  + 1 dài tay + 10 cm.

- Khổ 1.6 m : cần 1 dài áo  + 20 cm.
IV. CÁCH VẼ VÀ CẮT VẢI :

1) THÂN TRƯỚC :  Vẽ giống áo sơ mi nam căn bản, có một số thay đổi.


- Vẽ vòng cổ : điểm hạ cổ kéo dài ra 3 cm và nối xuống đường ngang ngực.


- AF   :  Hạ đô trước =  1/ 2 Cổ – 0.5 cm  ;  - BM  :  Ngang mông = Ngang ngực – 2 cm.

- BB1  :  Sa vạt  =  2 cm.

2) THÂN SAU :   Vẽ giống áo sơ mi nam căn bản, có một số thay đổi 

- BM :  Ngang ngực    =   Ngang mông – 2 cm. 

- A2 F : Hạ đô sau 
=   1/10  Ngực.



3) TAY ÁO : Giống tay áo sơ mi nam căn bản, có thể cắt nữa mảnh tay sau.

4) BÂU DANTON : 
- AB : Dài chân bâu = 1/2  Vòng cổ trên áo.

- AC : To bản bâu = 6(8 cm.

- O là điểm giữa AB ; BB1 = 1.5 cm.

- DD1 = 2 cm, OB1  vẽ cong 0.5 cm.

5)  NẸP VE :

Đặt thân trước lên vẽ lại vòng cổ áo, ve áo lấy thêm ra 3 ( 4 cm.

6) TRỤ TAY, MANCHETTE, TÚI ÁO : Giống áo sơ mi nam căn bản.
7) CÁCH CẮT :

Cắt chừa đường may xung quanh 1 cm.

QUY TRÌNH MAY :


1. May đô vào thân.
2. Ráp sườn.
3. May túi vào thân trước.
            


4. May bâu áo.
5. May ráp vai.
6. Tra bâu áo.

7. May tay.
8. May bo.
9. May  manchette tay.

10. Tra bo áo.
11. May  manchette.


12. Làm khuy, kết nút.
13. Tra tay áo.
Câu hỏi:

· Thiết kế áo bảo hộ lao đông theo tỉ lệ 1:4, 1:1. 
Với ni mẫu như sau :

Ngang vai 
: 42 cm.

Dài áo 
:  65 cm. 

Dài  tay 
: 60 cm.

Rộng tay 
: 26 cm.

Cửa tay 
: 13 cm.

Vòng cổ 
: 37 cm.

Vòng ngực 
: 84 cm.
Bài 7

QUẦN PYJAMA
· Mục đích 
: Học sinh biết kỹ thuật thiết kế quần pyjama nam.

· Yêu cầu 
: Học sinh hiểu và thiết kế đúng.
I. CÁCH  ĐO :

· Dài quần 
:   Đo từ thắt lưng đến phủ mắt cá chân.   

· Vòng mông 
:   Đo vòng quanh mông nơi to nhất. 

· Vòng eo 
:   Đo vòng quanh thắt lưng.  
· Rộng ống 
:   Tùy ý.

II. NI MẪU :

· Dài quần 
:   100 cm. 
- Vòng mông   :   88 cm.
· Vòng eo 
:   76 cm.
- Rộng ống 
  :   25 cm. 

III. TÍNH VẢI :

- Khổ vải  0.9 m 
: 2 dài quần + 10 cm. 
- Khổ vải 1.6 m   :   1 dài quần + 10 cm.
- Khổ vải 1.2 m 
: Mông  < 80 cm ,  cần 1 dài quần + 10 cm.


        
: Mông  > 80 cm ,  cần 2 dài quần + 10 cm.
IV. CÁCH VẼ VÀ CẮT VẢI :

1) THÂN TRƯỚC : 
Từ biên đo vào 1.5 cm chừa đường may + 1/4 mông + 1/10  mông . Xếp đôi vải, sóng vải xếp đôi quay về phía người cắt .
- AC 
:  
Hạ đáy  =  1/4 Mông  +  6 cm. 

- CD 
: 
Ngang  đáy trước  = 1/4 Mông  + 1/10  Mông. 

- DD1  
:  
Vào đáy  =   4 cm.     

- AC 
:
Ngang eo  =  CD1.
· Vẽ đường sườn :

- BF :  Ngang lai  =   số đo  - 1 cm.
- D1 J  =  1 /3  D1 F vẽ cong 1 cm ở đoạn  DJ.
2) THÂN SAU :    
Liền thân trước , ở sóng vải xếp đôi AB. 

- Ac :  Hạ đáy  =  Hạ đáy trước  + 1 cm.
- cd : Ngang đáy sau  =  CD + 5 cm.
- Ae :  Ngang eo  =  Ngang eo trước -  1 cm.
- ee1  :  Dong lưng thân sau  = 1.5 cm.

3)  CÁCH CẮT :  

- Sườn cắt chừa đường may  1.5 cm, lưng và vòng đáy chưà 1 cm.

V. QUY TRÌNH MAY : 

May  nẹp lai 


- Ráp vòng đáy

Ráp sườn ống


- May lưng , luồn thun.

Câu hỏi:

· Thiết kế quần pyjama nam, tỉ lệ 1:4, 1:1.

Với số đo như sau?

- Dài quần :  103 cm                 
- Vòng mông : 88 cm

- Vòng eo :  79 cm

   
- Vòng ống : 26 cm 

Bài 8

ÁO PYJAMA

· Mục đích 
: Học sinh biết kỹ thuật thiết kế áo Pyjama.

· Yêu cầu 
: Học sinh hiểu và thiết kế đúng áo Pyjama.

I. CÁCH  ĐO :

· Ngang vai : Từ vai đầu trái sang  đầu vai phải.  

· Dài áo : Từ xương ót đến phủ mông (tùy ý).

· Hạ eo :  Từ xương ót đến thắt lưng.

· Dài tay : Tay dài : Từ đầu vai đến mắt cá tay  3 ( 5 cm.                            

· Rộng tay :  Dài tay : Chụm năm ngón tay lại đo vòng quanh búp tay.  

· Vòng cổ : Đo vòng quanh chân cổ.  

· Vòng ngực : Đo vòng quanh ngực nơi to nhất.

II. NI MẪU :

· Dài áo :  70 cm.


-  Rộng tay : 26 cm.  

· Ngang vai : 42 cm


-  Cửa tay :  13 cm.  

· Dài tay : Tay dài :  60 cm.

-  Vòng cổ :  37 cm.

· Hạ eo :  46 cm. 


- Vòng ngực :  84 cm.


III. TÍNH VẢI :

· Khổ vải  0.9 m
: 2 dài áo + 1 dài tay + 10 cm.

· Khổ vải 1.2 m
: 1 dài áo + 1 dài tay + 10 cm.

· Khổ vải 1.6 m
: 1 dài áo  + 20 cm.
IV. CÁCH VẼ VÀ CẮT VẢI :

1) THÂN TRƯỚC :  Từ biên đo vào 3.5 cm làm nẹp. 1.5 cm khuy nút. Từ đầu vải phía tay trái đo xuống 1.5 cm chừa đường may. vải mặt trái, biên quay về phía người cắt 
- AB 
:  Số đo –  chồm vai (3 cm).

- AC 
:  Ngang vai  
=  1/2 Vai  - 1cm.

- AA 1 
:  Vào cổ trước  
= 1/5  Cổ – 1cm.

- A A2 
:  Hạ cổ 
= 1/5  Cổ – 1cm.

- CC1  
:  Hạ vai  
= 1/10 Vai. 

- AD 
:  Hạ nách  
=  1/4  Ngực + 1cm.

- DN 
:  Ngang ngực  
=  1/4  Ngực + 3 ( 4cm.

- BM 
:  Ngang mông  
=  Ngang ngực  =  1/4  Ngực + 3( 4cm.

- BB1  
:  Sa vạt  
=  2 cm

- Giảm lai áo 1 cm . 

- Giảm sườn áo 0.5 ( 1 cm.

2) THÂN SAU :   Đo từ mép vải  đo vào   1/4  ngực + 3 cm ( 4 cm )  + 1.5 cm chừa đường may, vải mặt trái, sóng vải xếp đôi quay về phía người cắt .
- AB 
:  Số đo +  chồm vai (3 cm)

- AC 
:  Ngang vai  
=  1/ 2 vai  + 1 cm

- AA 1
:  vào cổ sau  
= 1/5 cổ 

- AA2 
:  Hạ cổ 
=  Chồm vai (3 cm)  + 1 cm

- CC1  
:  Hạ vai  
= 1/10 vai 

- AD 
:  Hạ nách  
= 1/4  ngực  + 7 cm

- DN 
:  Ngang ngực  
=  1/4  ngực + 3 ( 4 cm

- BM 
:  Ngang mông 
=  Ngang ngực  =  1/4  ngực + 3 ( 4 cm

- Giảm lai áo 1 cm . Giảm sườn áo 0.5 ( 1 cm



3)  TAY ÁO :

   Từ mép vải đo vào =  1/4  Ngực + 1.5 cm chừa đường may, sóng vải xếp đôi quay về phía người cắt .
-AB :  Dài tay  =  số đo 

-AC :  Ngang tay  = 1/ 4 Ngực + 2 cm

-CD ::  Hạ nách tay  =  1/10   Ngực 

-BL  :  cửa tay =  1/2  Rộng tay + 1 cm 

- Giảm lai tay 0.5 cm

4) ĐÁP CỬA TAY:

- LL1  =  Vòng cửa tay. 

- LT  =  6  cm ;   L1 T1  =  3( 4 cm cm  ;   Nối TT1  vẽ cong 0.5 cm. 

5) TÚI ÁO :   
· Túi nhỏ ( trên ) :
- AB  :  Miệng tuí  
=  1/ 4  vai  +  0.5 cm

- AC  :  Dài túi 
=  Miệng túi  +  1.5 cm

- CD  :  Đáy túi  
=  Miệng túi  +  0.5 cm

- Vẽ cong hai góc đáy túi.

· Túi lớn ( dưới ) :
- AB  :  Miệng tuí  =  1/ 3 vai  +  1 cm

- AC  :  Dài túi  
=  Miệng túi  +  1.5 cm

- CD  :  Đáy túi  
=  Miệng túi  +  0.5 cm

- Vẽ cong hai góc đáy túi.

6) BÂU DANTON :  Giống áo bảo hộ lao động
7) VE ÁO :  Giống áo bảo hộ lao động
8) CÁCH CẮT :
Cắt chừa đường may xung quanh 1 cm , lai chừa 3 cm . 

V. QUY TRÌNH MAY :

- May Plis thân trước.



-  May sườn tay.

- May nẹp túi.




-  Tra tay.

- May túi vào thân áo trước.


-  May bâu áo.

- May ve vào áo.




-  Tra bâu áo.

- May ráp vai.




-  May lai áo.



- May ráp sườn áo.



-  Làm khuy, kết nút.


- May nẹp tay.







Câu hỏi

· Thiết kế thân trước áo Pyjama nam?

· Thiết kế thân sau áo Pyjama nam?

· Thiết kế tay áo Pyjama nam?

· Thiết kế  bâu áo và túi áo Pyjama nam?

· Số đo như sau :

Dài áo 
:  70 cm.


Ngang vai 
:  40 cm.


- Cửa tay 
: 13 cm.

Dài tay 
:   60 cm.



- Vòng cổ 
:  37 cm.

Rộng tay 
:  26 cm.



- Vòng ngực 
:  84 cm.

Bài 9
QUẦN TÂY NAM CĂN BẢN
· Mục đích 
: Học sinh biết kỹ thuật thiết kế quần tây nam căn bản.

· Yêu cầu 
: Học sinh hiểu và thiết kế đúng.

I. CÁCH  ĐO :

· Dài quần 
: Đo từ eo xuống đến phủ gót chân (tùy ý)    

·  Hạ gối 
: Đo từ eo xuống đến gối.  

· Vòng eo 
: Đo vòng quanh eo (thắt lưng).

· Vòng mông 
: Đo vòng quanh mông nơi to nhất.  

· Vòng đùi 
: Đo sát xung quanh đùi (khoảng giữa từ eo đến gối) + ( 6 cm.

· Rộng ống 
: Tùy ý.

II. NI MẪU :

· Dài quần 
:  100 cm.     
           - Vòng mông 
: 88 cm.

· Hạ gối 
:  50 cm.                            
- Vòng đùi 
: 54 cm. 

· Vòng eo 
:  76 cm.

- Vòng ống 
:  24 cm. 

III. TÍNH VẢI :

Khổ vải 1.2 m . Cần 2 dài quần - 20 cm

Khổ vải 1.6 m . Cần 1 dài quần + 10 cm

IV. CÁCH VẼ VÀ CẮT VẢI :

1) THÂN TRƯỚC :   Xếp 2 biên vải trùng nhau. biên quay về phía  người cắt, từ biên đo vào 1.5 cm chừa đường may và bắt đầu vẽ
- 
AB 
:  Dài quần  
=  Số đo 

- 
AC 
:  Hạ đáy  
=  1/ 4  Mông  +  3 ( 4cm.

- 
AD 
:  Ngang đáy  
= 1/ 4   Mông  +  4 ( 5cm.

- 
I là điểm giữa của CD ;   AO  =  CI  =  BP.

- 
Nối OP là đường chính trung của quần.

- 
DD1  
:  Vào đáy  
=  3 cm ;  EE1  = 1cm.      

- 
A1 E1  :  Ngang lưng 
=   1/4 Eo. 

- 
Nối  D1  &  E 1  chia  D1 E1  thành 3 phần.

- 
Nối D và điểm  1/ 3  dưới  của D​1 E và chia 2 phần.

- 
Nối điểm giữa và tiếp tục chia 2 . Vẽ vòng đáy trước.

- 
CN 
: Hạ đùi  
=  1/10 Mông  + 1 cm.  

- 
N1 N2  : Ngang đùi  
=  1/2  Vòng đùi  - 2 cm.

- 
AG 
:  Hạ gối  
=  Số đo. 

- 
G1G2 
:  Ngang  gối 
=  Ngang đùi – 2cm. 

- 
B1B2 
:  Ngang lai  
=  Số đo rộng ống – 2cm. 

· Vẽ đường sườn :

- Chia AC  ra thành 3 phần, nối A1 và đoạn  2/ 3  trên, vẽ cong  0.5 cm. 

- Giảm hông thân trước tại  C  =  0.5 cm. 

- Lai  4 cm , từ A đo xuống 3 cm chừa lưng (= to bản lưng).

- Giảm cửa quần thân bên phải :Từ D đo vào 1 cm ,  E đo ra 1 cm.

2) THÂN SAU :   Đặt thân trước lên vải còn lại và lấy dấu đường ngang eo, ngang mông , ngang lai . Vẽ lại phần hông quần thân trước đến ngang đáy. 

- Đường bên trong lớn hơn thân trước 4 cm, từ ngang lai đến ngang đùi. Vẽ các chi tiết còn lại như sau :

- AB 
:  Dài quần 
=  số đo. 

- AC 
:  Hạ đáy  
=  Hạ đáy trước  + 1 cm.

- CD 
:  Ngang đáy 
= Ngang mông trước + 6 ( 8 cm.

- DD1  
:  Vào đáy  
=  1/10 Mông + 1 cm.

- AA1 
:  2 ( 3 cm. 

- A1 E
:  Ngang eo  
=  1/4 Eo  + 3 cm (plis). 

- EE1 
: Dong lưng thân sau  = 1.5 cm.

- Lai 4 cm. Trừ lưng 3 cm làm nẹp.

· Vẽ vòng đáy :  giống vẽ đáy trước
· Vẽ plis :  OO1 = 9 (12 cm. 
O là điểm giữa đo ra 1.5 cm và nối với O1.



3)  LƯNG :    

- AB  =  1/ 2 Eo trước 
= ¼ Eo.
- AC
=  1/ 2 Eo sau
= ¼ Eo.

- AA1
=  Đầu lưng 
= 5 ( 6cm.

- CD
: 
Phần trừ hao
= 4 ( 5cm.

- AA2
:
To bản lưng
= 3 ( 3.5cm.

- DD1
:
2 ( 3cm.

- BB1
( AC.
- Nối B1D1 và đánh cong 0.5cm.

4) BAGGETTE : 
Cắt theo vòng đáy thân trước:

- ab  =  20 cm   ;   ac  =  3 cm   ;   bd  =  2.5 cm.

- Baggette nút dài hơn baggette khuy 2 cm.

5) CÁCH CẮT:
Sườn hông , sườn ống cắt chừa đường may 1.5 cm, lưng và vòng đáy chưà 1 cm. Vòng đáy thân sau ở trên lưng chừa 3 cm, vòng cong đáy chừa 1 cm, lai 4 cm.

V. QUY TRÌNH MAY : 

- May plys thân sau.



- May đường sườn ống trong. 

- May plys thân trước (nếu có).

- May vòng đáy thân sau.

- May túi sau (nếu có).



- May passant (con đĩa) vào thân quần.

- May túi hông.




- Lên lai.

- May vòng đáy thân trước.


- Làm khuy, kết nút (móc).

- Tra dây kéo.






- May lưng.





 Câu hỏi

· Thiết kế thân trước quần tây nam cơ bản ?

· Thiết kế thân trước quần tây nam cơ bản ? 

· Thiết kế lưng, baggette quần tây nam cơ bản ? 

Với số đo như sau ?

Dài quần 
:  100 cm.     
- Vòng mông : 88 cm.

Hạ gối 
:  50 cm.                  
- Vòng đùi 
: 54 cm. 

Vòng eo 
:  76 cm.
- Vòng ống 

:  24 cm. 
Bài 10 

CÁC DẠNG TÚI QUẦN NAM

· Mục đích 
: Học sinh biết kỹ thuật thiết kế các dạng túi quần tây nam. 

· Yêu cầu 
: Học sinh hiểu và thiết kế đúng.

I. TÚI THẲNG:

+  Vị trí túi :




+   Đáp túi :






+  Miệng túi :




+   Lót túi :

II. TÚI XÉO :

+  Vị trí túi




+   Đáp túi

   +  Miệng túi :




+  Lót túi :


III. TÚI HÀM ẾCH :

+  Vị trí túi




+   Đáp túi


     +  Miệng túi :




+  Lót túi :



IV. TÚI SAU :

+  Vị trí túi




+   Đáp túi



+  Miệng túi :





+  Lót túi :


- Miệng một viền
Câu hỏi

· Thiết kế thân trước quần tây nam túi thẳng , thân sau túi mổ 2 viền ?

· Thiết kế thân trước quần tây thân trước túi hàm ếch ? 

· Thiết kế quần tây nam thân trước túi xéo, thân sau túi mổ 1 viền ?
Bài 11

QUẦN TÂY NAM XẾP PLIS
· Mục đích 
: Học sinh biết kỹ thuật thiết kế quần tây nam xếp plis.

· Yêu cầu 
: Học sinh hiểu và thiết kế đúng.

I. CÁCH  ĐO :

· Giống quần tây nam căn bản.

II. NI MẪU :

· Dài quần 
:  100 cm.     
          
- Vòng mông  : 88 cm.

· Hạ gối 
:  50 cm.                   
- Vòng đùi      : 54 cm. 

· Vòng eo 
:  76 cm.

- Vòng ống     : 24 cm. 

III. TÍNH VẢI :

Khổ vải 0.9 m . Cần 2 (Dài quần + lưng + lai + đường may).

Khổ vải 1.2 m . Cần 1.5 dài quần + lưng + lai + đường may.

Khổ vải 1.4m ( 1.6 m . Cần 1 dài quần + lai + đường may.

IV. CÁCH VẼ VÀ CẮT VẢI :

1) THÂN TRƯỚC :    
Xếp 2 biên vải trùng nhau. biên quay về phía  người cắt, từ biên đo vào 1.5 cm chừa đường may và bắt đầu vẽ
- AB :  Dài quần  
=  Số đo 

- AC :  Hạ đáy  
=   1/ 4 Mông  +  6 ( 7cm.

- CD :  Ngang đáy  
= 1/ 4 Mông  +  7( 8cm.

- I là điểm giữa của CD ;   AO  =  CI  =  BP.

- Nối OP là đường chính trung của quần.

- DD1  :  Vào đáy  
=  3cm ;  EE1  = 1cm.   

- A1 E1  :  Ngang lưng  =   1/ 4 Eo  +  5 ( 6 cm (xếp plis).

- Nối  D1  &  E 1  chia  D1 E1  thành 3 phần.

- Nối D và điểm  1/ 3  dưới  của D​1 E  gọi là F.

- Nối điểm giữa DF và D1 . Vẽ vòng đáy trước.

- CN : Hạ đùi  
=  1/10 Mông  + 1 cm.     

- N1 N2  : Ngang đùi  
=  1/ 2  Vòng đùi  - 2 cm.

- AG :  Hạ gối  
=  Số đo.        

- G1G2 :  Ngang  gối  
=  Ngang đùi – 2 cm. 

- B1B2 :  Ngang lai  
=  Số đo rộng ống – 2 cm. 



· Vẽ đường sườn :

· Chia AC  ra thành 3 phần, nối A1 và đoạn  2/ 3  trên, vẽ cong  0.5cm. 

· Giảm hông thân trước tại  C  =  0.5cm.

· Vẽ plis : 

· OO1 =  31 ( 32cm. O là điểm giữa đo ra 1.5 cm là O​2 và O​3 nối với O1 . Khoảng cách giữa 2 li là 4 cm. O4 là điểm giữa đo ra 1 cm là O​5 và O​6 nối với O7.
· Lai  4 cm , từ A đo xuống 3 cm chừa lưng (= To bản lưng).

· Giảm cửa quần thân bên phải : Từ D đo vào 1 cm , E đo ra 1cm. 

2) THÂN SAU : Đặt thân trước lên vải còn lại và lấy dấu đường ngang eo, ngang mông, ngang lai . Vẽ lại phần hông quần thân trước đến ngang đáy. 

Đường bên trong lớn hơn thân trước 4 cm , từ ngang lai đến ngang đùi . Vẽ các chi tiết còn lại như sau :

- ab :  Dài quần =  Thân trước. 

- ac :  Hạ đáy  =  Hạ đáy trước  + 1 cm.

- cd :  Ngang mông  = Ngang mông trước + 6 ( 8 cm.

- dd1  :  Vào đáy  =  1/ 8 Mông. 

- aa1 :  2( 3cm  ;   a1 e:  Ngang eo  =  1/ 4 eo  + 3 cm.

- ee1: Dong lưng thân sau  = 1.5 cm.

· Vẽ plis :  

· OO1  =  11 ( 12 cm . O là điểm giữa đo ra 1.5 cm và nối với O1.
· Lai 4 cm, từ a đo xuống 3 cm chừa lưng (= to bản lưng).

3) LƯNG :  

Giống quần tây căn bản.

4) BAGGETTE : 
Giống quần tây căn bản.

5) CÁCH CẮT:
 Sườn hông , sườn ống cắt chừa đường may 1.5 cm, lưng và vòng đáy chưà 1 cm. Vòng đáy thân sau ở trên lưng chừa 3 cm, vòng cong đáy chừa 1 cm, lai  4 cm.

V. QUY TRÌNH MAY : 

- May plys thân sau.



- May đường sườn ống trong. 

- May plys thân trước (nếu có).

- May vòng đáy thân sau.

- May túi sau (nếu có).



- May passant (con đĩa) vào thân quần.

- May túi hông.




- Lên lai.

- May vòng đáy thân trước.


- Làm khuy, kết nút (móc).

- Tra dây kéo.






- May lưng.





Câu hỏi :

· Thiết kế quần tây nam xếp li ? 

Với các số đo như sau ?

Dài quần : 
100 cm    
 
- 103 cm              
  

Hạ gối : 
 50 cm 

- 51 cm                       

Vòng eo :  
76 cm


- 79 cm
Vòng mông : 88 cm


- 90 cm

Vòng đùi : 
54 cm 


- 56 cm

Vòng ống :  24 cm 


- 26 cm

Bài 12
QUẦN JEAN NAM

· Mục đích 
: Học sinh biết kỹ thuật thiết kế quần jean nam.

· Yêu cầu 
: Học sinh hiểu và thiết kế đúng.

I. CÁCH  ĐO :

Giống quần tây nam căn bản

II. NI MẪU :

· Dài quần   
100 cm.     
               
- Vòng mông : 88 cm.

· Hạ gối   
50 cm.                          
- Vòng đùi 
: 54 cm. 

- Vòng eo 
76 cm.

   

- Vòng ống 
:  24 cm. 

III. TÍNH VẢI :

Khổ vải 1.2 m . Cần 2 dài quần - 20 cm.

Khổ vải 1.6 m . Cần 1 dài quần + 10 cm.

IV. CÁCH VẼ VÀ CẮT VẢI :

- Giống quần tây nam căn bản, sử dụng rập giấy vẽ lại quần tây nam

căn bản

1)  DECOUP THÂN SAU :
- a2 a3  = 4 cm 

- e2 e3  = 7 cm



2) TÚI HÀM ẾCH :

Vị trí túi : giống các dạng túi quần nam ( túi hàm ếch )

Đáp túi : giống các dạng túi quần nam ( túi hàm ếch )
Miệng túi : giống các dạng túi quần nam ( túi hàm ếch )
Lót túi : giống các dạng túi quần nam ( túi hàm ếch )
3) TÚI SAU :

  
- AB : miệng túi  = 16 cm.

- OA = OB ;  AC = BD = 16 cm.

- OP = 17.5 cm ; CP = PD. 

- CD = 14 cm.

V. QUY TRÌNH MAY : 

- May decoupe thân sau.

- May sườn 

- May túi sau, túi trước.


- Ráp vòng đáy thân sau.

- Ráp vòng đáy thân trước.

- May lưng. 


- Tra dây kéo.



- Lên lai, làm khuy, kết nút. 

Câu hỏi :

· Thiết kế quần jean nam ? 

Với các số đo như sau ?

Dài quần  
100 cm.    
 
- 103 cm.              
  

Hạ gối  
50 cm. 

- 51 cm.                       

Vòng eo   
76 cm.


- 79 cm.
Vòng mông  
88 cm.


- 90 cm.

Vòng đùi  
54 cm. 

- 56 cm.

Vòng ống   
24 cm. 

- 26 cm.
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